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- Họ, chữ đệm và tên khai sinh - Nghề nghiệp - Nơi thường trú của gia đình, bản thân - Thành phần gia đình - Trình độ văn hoá, CMKT - Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân - Thành phần bản thân - Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Ngày, tháng, năm sinh - Nơi làm việc - Dân tộc, tôn giáo - Đảng, đoàn - Họ tên vợ năm sinh, nghề nghiệp

- Số thẻ căn cước/CCCD

Nguyễn Văn Phương Nông Kon Mơ Nay Kơ Tu 1 Đủ ăn 9/12 Nguyễn Văn Phước

2006 Kon Mơ Nay Kơ 

Tu 1

Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Trần Thị Kiều Trinh

Đăk Rơ Wa Kinh không

A Hoài Anh Nông Kon Mơ Nay Kơ Tu 1 Đủ ăn 9/12 A Long

2005 Kon Mơ Nay Kơ 

Tu 1

Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Mrách

Đăk Rơ Wa Rơ Ngao C/giáo

A Loát Nông Kon Mơ Nay Kơ Tu 1 Đủ ăn 9/12 A Loái

2006 Kon Mơ Nay Kơ 

Tu 1

Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Kiơng

Đăk Rơ Wa Rơ Ngao C/giáo

A Đại Nông Kon Mơ Nay Kơ Tu 1 Đủ ăn 9/12 Y Ngan

2006 Kon Mơ Nay Kơ 

Tu 1

Đăk Rơ Wa Phụ thuộc

Đăk Rơ Wa Rơ Ngao C/giáo

A Ngiu Nông Kon Mơ Nay Kơ Tu 1 Đủ ăn 9/12 A Ngưu

2006 Kon Mơ Nay Kơ 

Tu 1

Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Byan

Đăk Rơ Wa Rơ Ngao C/giáo

A Nam Nông Kon Mơ Nay Kơ Tu 1 Đủ ăn 12/12 Lê Văn Hợi

2006 Kon Mơ Nay Kơ 

Tu 1

Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Ngim

Đăk Rơ Wa Rơ Ngao C/giáo

A Sa Mon Bi Nông Kon Mơ Nay Kơ Tu 1 Đủ ăn 9/12 A Suir

2006 Kon Mơ Nay Kơ 

Tu 1

Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Hoen

Đăk Rơ Wa Rơ Ngao C/giáo

Phan Quốc Khánh Nông Kon Mơ Nay Kơ Tu 2, Đăk Rơ Wa Đủ ăn 9/12 Phan Văn Phúc

2007 Kon Mơ Nay Kơ 

Tu 2, Đăk Rơ 

Wa

Phụ thuộc Đỗ Thị Huy

Kinh không

Nguyễn Quốc Anh Tài Nông Kon Mơ Nay Kơ Tu 2, Đăk Rơ Wa Đủ ăn 9/12 Nguyễn Quốc Đoàn

2007 Kon Mơ Nay Kơ 

Tu 2, Đăk Rơ 

Wa

Phụ thuộc Đinh Thị Hương

TT Ghi chú
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Phụ lục II

DANH SÁCH CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GỌI KHÁM SƠ TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

 VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)
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bậc lương
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- Họ, chữ đệm và tên khai sinh - Nghề nghiệp - Nơi thường trú của gia đình, bản thân - Thành phần gia đình - Trình độ văn hoá, CMKT - Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân - Thành phần bản thân - Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Ngày, tháng, năm sinh - Nơi làm việc - Dân tộc, tôn giáo - Đảng, đoàn - Họ tên vợ năm sinh, nghề nghiệp

- Số thẻ căn cước/CCCD

TT Ghi chú

      

1         

 

- Nhóm, ngạch, 

bậc lương

Kinh không

Nguyễn Tấn Trung Nông Kon Mơ Nay Kơ Tu 2, Đăk Rơ Wa Đủ ăn 10/12 Nguyễn Tấn Chớ

2007 Kon Mơ Nay Kơ 

Tu 2, Đăk Rơ 

Wa

Phụ thuộc Phan Thị Thuý

Kinh không

A Hân Nông Kon Mơ Nay Kơ Tu 2, Đăk Rơ Wa Đủ ăn 9/12 A Hưng

2007 Kon Mơ Nay Kơ 

Tu 2, Đăk Rơ 

Wa

Phụ thuộc Y Hlanh

Rơ Ngao C/giáo

A Jương Nông Kon Mơ Nay Kơ Tu 2, Đăk Rơ Wa Đủ ăn 9/12 A Jan

2007 Kon Mơ Nay Kơ 

Tu 2, Đăk Rơ 

Wa

Phụ thuộc Y Byũn

Rơ Ngao C/giáo

Nguyễn Xuân Huy Nông Kon Mơ Nay Kơ Tu 2, Đăk Rơ Wa Đủ ăn 12/12 Nguyễn Thành Xuân

2007 Kon Mơ Nay Kơ 

Tu 2, Đăk Rơ 

Wa

Phụ thuộc Ngô Thị kim Thanh

Kinh không

Phan Minh Hiếu Nông Kon Mơ Nay Kơ Tu 2, Đăk Rơ Wa Đủ ăn 12/12 Phan Đình Tùng

2003 Kon Mơ Nay Kơ 

Tu 2, Đăk Rơ 

Wa

Phụ thuộc Mai Thị Xuân

Kinh không

Lê Vũ Thành Luân Nông Kon Mơ Nay Kơ Tu 2, Đăk Rơ Wa Đủ ăn 12/12 Lê Vũ Long

2003 Kon Mơ Nay Kơ 

Tu 2, Đăk Rơ 

Wa

Phụ thuộc Lê Vũ Thanh Tuyền

Kinh không

Trần Văn Lợi Nông Kon Mơ Nay Kơ Tu 2, Đăk Rơ Wa Đủ ăn 12/12 Trần Văn Hiến

2003 Kon Mơ Nay Kơ 

Tu 2, Đăk Rơ 

Wa

Phụ thuộc Nguyễn Thị Danh

Kinh không

Trần Hoàng Anh Nông Kon Mơ Nay Kơ Tu 2, Đăk Rơ Wa Đủ ăn 12/12 Trần Văn Thức

2003 Kon Mơ Nay Kơ 

Tu 2, Đăk Rơ 

Wa

Phụ thuộc Hoàng Thị Duyên

Kinh không

Trần Đức Hiến Nông Kon Mơ Nay Kơ Tu 2, Đăk Rơ Wa Đủ ăn 12/12 Trần Đức Hệ
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- Họ, chữ đệm và tên khai sinh - Nghề nghiệp - Nơi thường trú của gia đình, bản thân - Thành phần gia đình - Trình độ văn hoá, CMKT - Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân - Thành phần bản thân - Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Ngày, tháng, năm sinh - Nơi làm việc - Dân tộc, tôn giáo - Đảng, đoàn - Họ tên vợ năm sinh, nghề nghiệp

- Số thẻ căn cước/CCCD

TT Ghi chú

      

1         

 

- Nhóm, ngạch, 

bậc lương

2003 Kon Mơ Nay Kơ 

Tu 2, Đăk Rơ 

Wa

Phụ thuộc Phan Thị Gấm

Kinh không

Nguyễn Ngọc Hoàng Vũ Nông Kon Mơ Nay Kơ Tu 2, Đăk Rơ Wa Đủ ăn 12/12 Nguyễn Văn Hải

2003 Kon Mơ Nay Kơ 

Tu 2, Đăk Rơ 

Wa

Phụ thuộc Lê Thị Thanh

Kinh không

A Na Thi Nông Kon Jri Xút Đủ ăn 11/12 A Thoăn

2007 Kon Jri Xút Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Na Thoan

Đăk Rơ Wa Rơ Ngao C/giáo

A Sươn Nông Kon Jri Xút Đủ ăn 9/12 A Bal

2007 Kon Jri Xút Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Yor

Đăk Rơ Wa Rơ Ngao C/giáo

Chu Đức Huy Nông Kon Jri Xút Đủ ăn 9/12 Chu Đức Hiếu

2007 Kon Jri Xút Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Trần Thị Quế

Đăk Rơ Wa Kinh không

A Bảo Nông Kon Jri Xút Đủ ăn 12/12 Lê Văn Dũng

2007 Kon Jri Xút Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Blunh

Đăk Rơ Wa Rơ Ngao C/giáo

Lê Vĩnh Nông Kon Jri Xút Đủ ăn 12/12 Lê Văn Cường

2007 Kon Jri Xút Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Nguyễn Thị Anh Thuỳ

Đăk Rơ Wa Rơ Ngao C/giáo

A Nhang Nông Kon Hring Đủ ăn 9/12 A Nhiêu

2007 Kon Hring Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Mút

Đăk Rơ Wa Xê Đăng C/giáo

A Lớn Nông Kon Hring Đủ ăn 9/12 A Piên

2007 Kon Hring Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Ben

Đăk Rơ Wa Xê Đăng C/giáo

A Yu Mi Thok Nông Kon Hring Đủ ăn 12/12 A Tat

2007 Kon Hring Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Đoang

Đăk Rơ Wa Xê Đăng C/giáo

Trần Văn Bình Nông Kon Hring Đủ ăn 9/12

2007 Kon Hring Đăk Rơ Wa Phụ thuộc

Đăk Rơ Wa Xê Đăng C/giáo

Phan Viễn Đại Nông Kon Hring Đủ ăn 9/12 Phan Tiến Vỹ

206 Kon Hring Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Hlun

Đăk Rơ Wa Xê Đăng C/giáo

A Biển Nông Kon Hring Đủ ăn 9/12 A Pong

2006 Kon Hring Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Tha

Đăk Rơ Wa Xê Đăng C/giáo

A Xem Nông Kon Hring Đủ ăn 9/12 A Xanh

2006 Kon Hring Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Thiuh
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- Họ, chữ đệm và tên khai sinh - Nghề nghiệp - Nơi thường trú của gia đình, bản thân - Thành phần gia đình - Trình độ văn hoá, CMKT - Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân - Thành phần bản thân - Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Ngày, tháng, năm sinh - Nơi làm việc - Dân tộc, tôn giáo - Đảng, đoàn - Họ tên vợ năm sinh, nghề nghiệp

- Số thẻ căn cước/CCCD

TT Ghi chú

      

1         

 

- Nhóm, ngạch, 

bậc lương

Đăk Rơ Wa Xê Đăng C/giáo

Huỳnh Chí Tâm Nông Kon Rơ Lang Đủ ăn 11/12

2006 Kon Rơ Lang Đăk Rơ Wa Phụ thuộc

Đăk Rơ Wa Kinh không

A Trung Nông Kon Rơ Lang Đủ ăn 7/12 A Jrĩm

2006 Kon Rơ Lang Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Thuân

Đăk Rơ Wa Rơ Ngao C/giáo

A Suyn Nông Kon Rơ Lang Đủ ăn 11/12 A Suy

2006 Kon Rơ Lang Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Chuyên

Đăk Rơ Wa Rơ Ngao C/giáo

Lê Chương Phi Nông Kon Rơ Lang Đủ ăn 9/12 Lê Ngọc Châu (chết)

2006 Kon Rơ Lang Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Nguyễn Thị Khuyên

Đăk Rơ Wa Kinh không

A Lik Nông Kon Rơ Lang Đủ ăn 9/12 A Hex

2006 Kon Rơ Lang Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Naih

Đăk Rơ Wa Rơ Ngao C/giáo

A Đoan Nông Kon Rơ Lang Đủ ăn 9/12 A Đaih

2007 Kon Rơ Lang Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Thu

Đăk Rơ Wa Rơ Ngao C/giáo

A Trăk Nông Kon Rơ Lang Đủ ăn 9/12 A Đi

2007 Kon Rơ Lang Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Bum

Đăk Rơ Wa Rơ Ngao C/giáo

A Gyông Nông Kon  Jơ Drẻ Plơng Đủ ăn 9/12 A Khăn

2007 Kon  Jơ Drẻ 

Plơng

Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Ya Ly

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Nin Nông Kon  Jơ Drẻ Plơng Đủ ăn 9/12 A Đai

2007 Kon  Jơ Drẻ 

Plơng

Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Põp

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

Phan Bá Tuấn Nông Kon  Jơ Drẻ Plơng Đủ ăn 9/12 Phan Bá Thăng

2007 Kon  Jơ Drẻ 

Plơng

Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Trần Thị Hồng

Đăk Rơ Wa Kinh không

A Rong Nông Kon  Jơ Drẻ Plơng Đủ ăn 9/12

2007 Kon  Jơ Drẻ 

Plơng

Đăk Rơ Wa Phụ thuộc

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

Hồ Công Phúc Nông Kon Jơ dreh Đủ ăn 12/12 Hồ Công Tú

2007 Kon Jơ dreh Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Phi

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Gi Nông Kon Jơ dreh Đủ ăn 9/12 A Hung

2006 Kon Jơ dreh Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Phim

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo
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- Họ, chữ đệm và tên khai sinh - Nghề nghiệp - Nơi thường trú của gia đình, bản thân - Thành phần gia đình - Trình độ văn hoá, CMKT - Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân - Thành phần bản thân - Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Ngày, tháng, năm sinh - Nơi làm việc - Dân tộc, tôn giáo - Đảng, đoàn - Họ tên vợ năm sinh, nghề nghiệp

- Số thẻ căn cước/CCCD

TT Ghi chú

      

1         

 

- Nhóm, ngạch, 

bậc lương

A Bleng Nông Kon Jơ dreh Đủ ăn 7/12 A Khoih

2006 Kon Jơ dreh Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Đưm

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Sa Long Nông Kon Jơ dreh Đủ ăn 9/12 A Rưt

2007 Kon Jơ dreh Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Djon

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Đinh Nông Kon Jơ dreh Đủ ăn 9/12 A Win

2007 Kon Jơ dreh Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Yi

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Sam Nông Kon Jơ dreh Đủ ăn 9/12 A Soih

2007 Kon Jơ dreh Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Wưt

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Wưk Nông Kon Jơ dreh Đủ ăn 8/12 A Wan

2007 Kon Jơ dreh Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Soak

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Chinh Nông Kon Gur Đủ ăn 7/12 A Chen

2007 Kon Gur Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Re Ni

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Ưm Nông Kon Gur Đủ ăn 7/12 A Tyưng

2006 Kon Gur Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Em

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Phao Nông Kon Gur Đủ ăn 7/12 A Wenh

2007 Kon Gur Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Thex

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Nũi Nông Kon Gur Đủ ăn 8/12 A Toan

2007 Kon Gur Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Kyul

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Hiu Nông Kon Gur Đủ ăn 7/12 A Len

2007 Kon Gur Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Chen

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

Lê Văn Trung Nông Kon Gur Đủ ăn 12/12 Lê Hoàng Hiệp

2004 Kon Gur Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Phạm Thị Thu

Đăk Rơ Wa Kinh không

A Dun Nông Kon Drei Đủ ăn 6/12 A Nhưl

2005 Kon Drei Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Nhu

Đăk Rơ Wa

A Thái Nông Kon Drei Đủ ăn 8/12 A Khoai

2006 Kon Drei Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Lưch

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Hyik Nông Kon Drei Đủ ăn 9/12 A Nhi

2006 Kon Drei Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Hyer

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Lanh Nông Kon Drei Đủ ăn 9/12 A Lý

2007 Kon Drei Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Jưl
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- Họ, chữ đệm và tên khai sinh - Nghề nghiệp - Nơi thường trú của gia đình, bản thân - Thành phần gia đình - Trình độ văn hoá, CMKT - Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân - Thành phần bản thân - Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Ngày, tháng, năm sinh - Nơi làm việc - Dân tộc, tôn giáo - Đảng, đoàn - Họ tên vợ năm sinh, nghề nghiệp

- Số thẻ căn cước/CCCD

TT Ghi chú

      

1         

 

- Nhóm, ngạch, 

bậc lương

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Gôn Nông Kon Drei Đủ ăn 6/12 A Pun

2007 Kon Drei Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Blưm

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Tâng Nông Kon Drei Đủ ăn 9/12 A Nhưn

2007 Kon Drei Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Ngoan

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Lạc Nông Kon Kơ Tu Đủ ăn 9/12 A Niu

2007 Kon Kơ Tu Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Mon

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Bạc Gum Nông Kon Kơ Tu Đủ ăn 9/12 A Ben

2007 Kon Kơ Tu Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Na

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Thân Nông Kon Kơ Tu Đủ ăn 8/12 A Thoai

2007 Kon Kơ Tu Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Chăn

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Tài Nông Kon Kơ Tu Đủ ăn 9/12 A Tâm

2007 Kon Kơ Tu Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Yưm

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Yuât Nông Kon Kơ Tu Đủ ăn 9/12 A Yuai

2007 Kon Kơ Tu Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Nhem

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Doan Nông Kon Kơ Tu Đủ ăn 10/12 A Dơl

2007 Kon Kơ Tu Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Hen

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Tín Nông Kon Kơ Tu Đủ ăn 11/12 A Taoh

2006 Kon Kơ Tu Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Nhẽn

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Thức Nông Kon Kơ Tu Đủ ăn 12/12 A Đưn

2004 Kon Kơ Tu Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Lệ

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Kim Nông Kon Jơ Dri Đủ ăn 10/12 A Djâu

2007 Kon Jơ Dri Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Treng

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Ngôn Nông Kon Jơ Dri Đủ ăn 9/12 A Mis

2007 Kon Jơ Dri Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Ngĩu

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Tơ Nông Kon Jơ Dri Đủ ăn 9/12 A Tý

2007 Kon Jơ Dri Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Kiưng

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Biu Nông Kon Jơ Dri Đủ ăn 10/12 A Bừng

2007 Kon Jơ Dri Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Tri

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Nhoan Nông Kon Jơ Dri Đủ ăn 9/12 A Nhân

   

60      

    

   

61      

    

   

59      

    

   

66      

    

   

67      

    

   

64      

    

   

65      

    

   

62      

    

   

63      

    

   

72      

    

   

73      

    

   

70      

    

   

71      

    

   

68      

    

   

69      

    

   

74      

    



7

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh - Nghề nghiệp - Nơi thường trú của gia đình, bản thân - Thành phần gia đình - Trình độ văn hoá, CMKT - Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân - Thành phần bản thân - Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Ngày, tháng, năm sinh - Nơi làm việc - Dân tộc, tôn giáo - Đảng, đoàn - Họ tên vợ năm sinh, nghề nghiệp

- Số thẻ căn cước/CCCD

TT Ghi chú

      

1         

 

- Nhóm, ngạch, 

bậc lương

2007 Kon Jơ Dri Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Trơnh

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Quân Nông Kon Jơ Dri Đủ ăn 9/12 A Huân

2007 Kon Jơ Dri Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Truyên

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Thuyết Nông Kon Klor Đủ ăn 9/12 A Ái Thin

2007 Kon Klor Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Thuy

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Đệ Nông Kon Klor Đủ ăn 9/12 A Bưu

2007 Kon Klor Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Đưi

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Nhật Nông Kon Klor Đủ ăn 9/12 A Yuk

2007 Kon Klor Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Blenh

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Thăch Nông Kon Klor Đủ ăn 9/12 A Thuynh

2007 Kon Klor Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Wưk

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Ly Đa Nông Kon Klor Đủ ăn 9/12 A Đanh

2007 Kon Klor Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Yer

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Hyun Nông Kon Klor Đủ ăn 9/12

2007 Kon Klor Đăk Rơ Wa Phụ thuộc

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Phát Nông Kon Klor Đủ ăn 12/12

2004 Kon Klor Đăk Rơ Wa Phụ thuộc

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Bis Nông Kon Tum Kơ Pơng Đủ ăn 9/12 A Bui

2006 Kon Tum Kơ 

Pơng

Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Hmen

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Tri Nông Kon Tum Kơ Pơng Đủ ăn 10/12 A Byơn

2007 Kon Tum Kơ 

Pơng

Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Blam

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Kies Nông Kon Tum Kơ Pơng Đủ ăn 12/12 A Liang

2006 Kon Tum Kơ 

Pơng

Đăk Rơ Wa Phụ thuộc A Đơch

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Quân Nông Kon Tum Kơ Pơng Đủ ăn 10/12 An Tôn Vũ

2007 Kon Tum Kơ 

Pơng

Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Thoai

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

Phan Nơs Nông Kon Tum Kơ Pơng Đủ ăn 9/12 A Nech

   

78      

    

   

79      

    

   

76      

    

   

77      

    

   

74      

    

   

75      

    

   

82      

    

Yu Len

   

83      

    

   

80      

    

   

81      

    

Y Chim

   

86      

    

   

87      

    

   

84      

    

   

85      
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- Họ, chữ đệm và tên khai sinh - Nghề nghiệp - Nơi thường trú của gia đình, bản thân - Thành phần gia đình - Trình độ văn hoá, CMKT - Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân - Thành phần bản thân - Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Ngày, tháng, năm sinh - Nơi làm việc - Dân tộc, tôn giáo - Đảng, đoàn - Họ tên vợ năm sinh, nghề nghiệp

- Số thẻ căn cước/CCCD

TT Ghi chú

      

1         

 

- Nhóm, ngạch, 

bậc lương

2007 Kon Tum Kơ 

Pơng

Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Phoih

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Lương Nông Kon Tum Kơ Pơng Đủ ăn 9/12 A Lêch

2007 Kon Tum Kơ 

Pơng

Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Tha

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Trương Nông Kon Tum Kơ Nâm Đủ ăn 8/12 A Trưn

2002 Kon Tum Kơ 

Nâm

Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Byưt

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Winh Nông Kon Tum Kơ Nâm Đủ ăn 9/12 A Wa

2004 Kon Tum Kơ 

Nâm

Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Hẽn

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Ly Chơn Nông Kon Tum Kơ Nâm Đủ ăn 9/12 A Chuân

2007 Kon Tum Kơ 

Nâm

Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Linh

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Dông Nông Kon Tum Kơ Nâm Đủ ăn 9/12 A Dưu

2007 Kon Tum Kơ 

Nâm

Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Plin

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Thiên Nông Kon Tum Kơ Nâm Đủ ăn 9/12 A Thâuh

2007 Kon Tum Kơ 

Nâm

Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Chanh

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Khin Nông Kon Tum Kơ Nâm Đủ ăn 9/12 A Kưnh

2007 Kon Tum Kơ 

Nâm

Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Yan

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Hải Nông Kon Hra Ktu Đủ ăn 9/12 A Hnưu

2007 Kon Hra Ktu Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Lên

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Sao Nông Kon Hra Ktu Đủ ăn 9/12 Xanh

2006 Kon Hra Ktu Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Dỏi

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Lập Nông Kon Hra Ktu Đủ ăn 9/12 A Lư

2007 Kon Hra Ktu Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Hmưch

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Hăo Nông Kon Hra Ktu Đủ ăn 9/12 A Hang

2006 Kon Hra Ktu Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Nhưm

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Ân Nông Kon Hra Ktu Đủ ăn 9/12 A Anh

   

88      

    

   

89      

    

   

87      

    

   

94      

    

   

95      

    

   

92      

    

   

93      

    

   

90      

    

   

91      

    

   

98      

    

   

99      

    

   

96      

    

   

97      
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- Họ, chữ đệm và tên khai sinh - Nghề nghiệp - Nơi thường trú của gia đình, bản thân - Thành phần gia đình - Trình độ văn hoá, CMKT - Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân - Thành phần bản thân - Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Ngày, tháng, năm sinh - Nơi làm việc - Dân tộc, tôn giáo - Đảng, đoàn - Họ tên vợ năm sinh, nghề nghiệp

- Số thẻ căn cước/CCCD

TT Ghi chú

      

1         

 

- Nhóm, ngạch, 

bậc lương

2006 Kon Hra Ktu Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Yan

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Hải Nông Kon Hra Ktu Đủ ăn 9/12 A Lăm

2007 Kon Hra Ktu Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Hip

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Yưh Nông Kon Hra Ktu Đủ ăn 9/12 Yâch

2006 Kon Hra Ktu Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Hner

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Ngọc Réo Nông Đăk Prông Đủ ăn 9/12

2006 Đăk Prông Đăk Rơ Wa Phụ thuộc

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Tý Nông Đăk Prông Đủ ăn 9/12 A Trần Hưng

2007 Đăk Prông Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Du

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Su Nông Đăk Prông Đủ ăn 8/12

2006 Đăk Prông Đăk Rơ Wa Phụ thuộc

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

Trần Khắc Kiên Nông Đăk Prông Đủ ăn 9/12

2007 Đăk Prông Đăk Rơ Wa Phụ thuộc

Đăk Rơ Wa Kinh không

A Quyền Nông Đăk Prông Đủ ăn 8/12 A Kis

2006 Đăk Prông Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Khanh

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A U Nông Đăk Prông Đủ ăn 8/12 A Uân

2006 Đăk Prông Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Thak

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Thịnh Nông Đăk Prông Đủ ăn 9/12 A Hiệp

2006 Đăk Prông Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Nghi

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Knan Nông Đăk Prông Đủ ăn 8/12

2005 Đăk Prông Đăk Rơ Wa Phụ thuộc

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

Nguyễn Xuân Nhân Nông Đăk Prông Đủ ăn 9/12

2005 Đăk Prông Đăk Rơ Wa Phụ thuộc

Đăk Rơ Wa Kinh không

Hà Anh Quân Nông Đăk Prông Đủ ăn 9/12

2006 Đăk Prông Đăk Rơ Wa Phụ thuộc

Đăk Rơ Wa Kinh không

Đỗ Trường Vũ Nông Đăk Prông Đủ ăn 9/12

2005 Đăk Prông Đăk Rơ Wa Phụ thuộc

Đăk Rơ Wa Kinh không

Đỗ Xuân Đạo Nông Chư Hreng Đủ ăn 9/12 Đỗ Văn Chung

2007 Chư Hreng Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Trần Thị Lý

Đăk Rơ Wa Kinh C/giáo

100    

      

101    

      

   

99      

    

104    

      

Siu Hliễu

105    

      

Trần Anh

102    

      

Y Huy

103    

      

108    

      

109    

      

A Klit

106    

      

107    

      

112    

      

Đỗ Minh Tuấn

113    

      

110    

      

Nguyễn Thị Nguyệt

111    

      

Hà Văn Tùng
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- Họ, chữ đệm và tên khai sinh - Nghề nghiệp - Nơi thường trú của gia đình, bản thân - Thành phần gia đình - Trình độ văn hoá, CMKT - Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân - Thành phần bản thân - Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Ngày, tháng, năm sinh - Nơi làm việc - Dân tộc, tôn giáo - Đảng, đoàn - Họ tên vợ năm sinh, nghề nghiệp

- Số thẻ căn cước/CCCD

TT Ghi chú

      

1         

 

- Nhóm, ngạch, 

bậc lương

Vũ Quốc Anh Nông Chư Hreng Đủ ăn 12/12

2007 Chư Hreng Đăk Rơ Wa Phụ thuộc

Đăk Rơ Wa Kinh C/giáo

Nguyễn Minh Hiếu Nông Chư Hreng Đủ ăn 9/12 Nguyễn Văn Hùng

2006 Chư Hreng Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Trần Thị Thuý

Đăk Rơ Wa Kinh C/giáo

Nguyễn Đức Năm Nông Chư Hreng Đủ ăn 12/12 Nguyễn Văn Lực

2005 Chư Hreng Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Đoàn Thị Thảo

Đăk Rơ Wa Kinh C/giáo

Hàng Anh Khoa Nông Chư Hreng Đủ ăn 9/12 Hoàng Văn Vũ

2007 Chư Hreng Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Nguyễn Thị Thuỷ

Đăk Rơ Wa Kinh C/giáo

Ninh Văn Đại Nông Chư Hreng Đủ ăn 9/12 Ninh Văn Nam

2005 Chư Hreng Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Đinh Thị Tươi

Đăk Rơ Wa Kinh C/giáo

Đinh Xuân Đạt Nông Chư Hreng Đủ ăn 9/12 Đinh Văn Trình

2006 Chư Hreng Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Nguyễn Thị Thuỳ Dung

Đăk Rơ Wa Kinh C/giáo

A Vis Nông Kon Hra Klah Đủ ăn 9/12 A Ven

2007 Kon Hra Klah Đăk Rơ Wa Phụ thuộc A Lăk

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Nhoan Kon Hra Klah Đủ ăn 8/12 A Khương

2007 Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Nhỉ

Ba na C/giáo

A Chu Kon Hra Klah Đủ ăn 9/12 A Liêm

2007 Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Tú

Ba na C/giáo

A Mong Kon Hra Klah Đủ ăn 8/12 A Môn

2007 Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Thơm

Ba na C/giáo

Vũ Hoàng Quân Kon Hra Klah Đủ ăn 12/12 Vũ Đình Sáng

2004 Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Nguyễn Thị Hoa

Kinh không

A Dương Nông Plei Groi Đủ ăn 9/12 A Pút

2005 Plei Groi Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Minh

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Bris Nông Plei Groi Đủ ăn 9/12 A Brưt

2006 Plei Groi Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Lơih

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Quân Nông Plei Groi Đủ ăn 9/12 A Khoa

2007 Plei Groi Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Nở

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Bin Nông Plei Groi Đủ ăn 9/12 A Jụ

2006 Plei Groi Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Rưy

118    

      

119    

      

116    

      

117    

      

114    

      

Vũ Văn Trường

115    

      

122    

      

Kon Hra Klah

123    

      

Đăk Rơ Wa

120    

      

121    

      

Nông

128    

      

126    

      

127    

      

124    

      

Nông

125    
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- Họ, chữ đệm và tên khai sinh - Nghề nghiệp - Nơi thường trú của gia đình, bản thân - Thành phần gia đình - Trình độ văn hoá, CMKT - Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân - Thành phần bản thân - Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Ngày, tháng, năm sinh - Nơi làm việc - Dân tộc, tôn giáo - Đảng, đoàn - Họ tên vợ năm sinh, nghề nghiệp

- Số thẻ căn cước/CCCD

TT Ghi chú

      

1         

 

- Nhóm, ngạch, 

bậc lương

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Ja Nông Plei Groi Đủ ăn 8/12 A Jin

2006 Plei Groi Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Tưm

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

Lâm Hoàng Phúc Nông Plei Groi Đủ ăn 12/12 Lâm Nguyễn Hoàng Phương

2004 Plei Groi Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Phạm Thị Dinh

Đăk Rơ Wa Kinh không

Nguyễn Công Luân Nông Thôn 1 Đủ ăn 12/12 Nguyễn Văn Trưởng

2007 Thôn 1 Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Hồ Thị Thu Đông

Đăk Rơ Wa Kinh phật

Lê Thành Sơn Nông Thôn 1 Đủ ăn 12/12 Lê Văn Hải

28.10.04 Thôn 1 Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Đinh Thị Thuỳ Trang

Đăk Rơ Wa Kinh phật

Võ Thành Danh Nông Thôn 2 Đủ ăn 9/12 Võ Thành Phương

2007 Thôn 2 Đăk Rơ Va Phụ thuộc Huỳnh Thị Liên

Đăk Rơ Va Kinh phật

Nguyễn Tấn Dũng Nông Thôn 2 Đủ ăn 9/12 Nguyễn Tấn Lực

2007 Thôn 2 Đăk Rơ Va Phụ thuộc Nguyễn Thị Thanh

Đăk Rơ Va Kinh phật

Đặng Quốc Trung Nông Thôn 2 Đủ ăn 12/12 Đặng Văn Mai

2007 Thôn 2 Đăk Rơ Va Phụ thuộc Lê Thị Gái

Đăk Rơ Va Kinh phật

Đặng Ngọc Cường Nông Thôn 2 Đủ ăn 9/12 Đặng Lực Sỹ

2007 Thôn 2 Đăk Rơ Va Phụ thuộc Lê Thị Tuyết Hoa

Đăk Rơ Va Kinh không

Lữ Đình Hoàn Hảo Nông Thôn 2 Đủ ăn 12/12

2006 Thôn 2 Đăk Rơ Va Phụ thuộc

Đăk Rơ Va Kinh phật

Trương Đại Hiệp Nông Thôn 2 Đủ ăn 12/12 Trương Phi Tứ

2004 Thôn 2 Đăk Rơ Va Phụ thuộc Trương Thị Ánh Hồng

Đăk Rơ Va Kinh phật

Lý Nhật Trường Nông Thôn 2 Đủ ăn 12/12 Lý Minh Hùng

2006 Thôn 2 Đăk Rơ Va Phụ thuộc Huỳnh Thị Dung

Đăk Rơ Va Kinh phật

Nguyễn Thanh Hoàng Nông Thôn 2 Đủ ăn 12/12 Nguyễn Văn Minh

2002 Thôn 2 Đăk Rơ Va Phụ thuộc Lê Thị Dần

Đăk Rơ Va Kinh phật

Nguyễn Văn Huy Nông Thôn 2 Đủ ăn 9/12 Nguyễn Văn Trương

2006 Thôn 2 Đăk Rơ Va Phụ thuộc Trần Thị Liên

Đăk Rơ Va Kinh phật

Võ Thành Đô Nông Thôn 2 Đủ ăn 12/12 Võ Tấn Bữu

2003 Thôn 2 Đăk Rơ Va Phụ thuộc Trương Thị Nở

Đăk Rơ Va Kinh phật

Trương Tấn Dũng Nông Thôn 2 Đủ ăn 12/12

128    

      

129    

      

134    

      

135    

      

132    

      

133    

      

130    

      

131    

      

138    

      

139    

      

136    

      

137    

      

Lữ Đình Sử

142    

      

143    

      

Trương Đình Công

140    

      

141    
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- Họ, chữ đệm và tên khai sinh - Nghề nghiệp - Nơi thường trú của gia đình, bản thân - Thành phần gia đình - Trình độ văn hoá, CMKT - Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân - Thành phần bản thân - Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Ngày, tháng, năm sinh - Nơi làm việc - Dân tộc, tôn giáo - Đảng, đoàn - Họ tên vợ năm sinh, nghề nghiệp

- Số thẻ căn cước/CCCD

TT Ghi chú

      

1         

 

- Nhóm, ngạch, 

bậc lương

2003 Thôn 2 Đăk Rơ Va Phụ thuộc

Đăk Rơ Va Kinh phật

Phí Vương Đức Bình Nông Thôn 2 Đủ ăn 12/12

2003 Thôn 2 Đăk Rơ Va Phụ thuộc

Đăk Rơ Va Kinh không

Lê Đức Trung Nông Thôn 2 Đủ ăn 12/12

18.05.04 Thôn 2 Đăk Rơ Va Phụ thuộc

Đăk Rơ Va Kinh phật

Lê Quang Đạt Nông Thôn 2 Đủ ăn 12/12 Lê Quang Dinh

18.08.04 Thôn 2 Đăk Rơ Va Phụ thuộc Nguyễn Thị quỳnh Ái

Đăk Rơ Va Kinh phật

Mai Hữu Nghĩa Nông Thôn 2 Đủ ăn 12/12 Mai Viết Hùng

03.05.03 Thôn 2 Đăk Rơ Va Phụ thuộc Nguyễn Thị Hoàng Thu

Đăk Rơ Va Kinh phật

Nguyễn Đỗ Nhật Phi Nông Thôn 2 Đủ ăn 12/12 Nguyễn Thanh Sang

10.09.04 Thôn 2 Đăk Rơ Va Phụ thuộc Đỗ Thị phương Thảo

Đăk Rơ Va Kinh phật

Nguyễn Khánh Thiện Nông Thôn 2 Đủ ăn 12/12 Nguyễn Lê Tường Văn

07.11.04 Thôn 2 Đăk Rơ Va Phụ thuộc Nguyễn Thị Đào

Đăk Rơ Va Kinh phật

Nguyễn Quốc Việt Nông Thôn 2 Đủ ăn 12/12 Nguyễn Quốc Trượng

08.04.04 Thôn 2 Đăk Rơ Va Phụ thuộc Nguyễn T Thanh Hoa

Đăk Rơ Va Kinh phật

Nguyễn Tấn Đạt Nông Thôn 2 Đủ ăn 12/12

18.08.04 Thôn 2 Đăk Rơ Va Phụ thuộc

Đăk Rơ Va Kinh phật

Nguyễn Thành Chung Nông Thôn 3 Đủ ăn 12/12 Nguyễn Dương

2007 Thôn 3 Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Võ Thị Lang

Đăk Rơ Wa Kinh không

Nguyễn Văn Hùng Nông Thôn 3 Đủ ăn 12/12 Nguyễn Văn

2007 Thôn 3 Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Cống Thị Thu thảo

Đăk Rơ Wa Kinh không

Bùi Diệp Anh Khoa Nông Thôn 3 Đủ ăn 9/12 Bùi Diệp Trọng

2007 Thôn 3 Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Mai Thị Kiều Mỹ Trang

Đăk Rơ Wa Kinh C/giáo

Trần Gia Hưng Nông Thôn 3 Đủ ăn 9/12 Trần Văn Hoá

2007 Thôn 3 Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Đăk Rơ Wa Kinh không

Phạm Quang Minh Nông Thôn 3 Đủ ăn 12/12 Phạm Khắc Vĩnh

2004 Thôn 3 Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Nguyễn thị Kim Loan

Đăk Rơ Wa Kinh không

Phan Văn Nguyên Nông Thôn 3 Đủ ăn 12/12 Phan Văn Bảy

2003 Thôn 3 Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Trần Thị Phương Loan

Đăk Rơ Wa Kinh không

143    

      

Trương Đình Công

148    

      

149    

      

146    

      

147    

      

144    

      

Vương Thị Hồng

145    

      

Lê Oanh Cường

152    

      

153    

      

150    

      

151    

      

Bùi Thị Diệu

156    

      

157    

      

154    

      

155    
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- Họ, chữ đệm và tên khai sinh - Nghề nghiệp - Nơi thường trú của gia đình, bản thân - Thành phần gia đình - Trình độ văn hoá, CMKT - Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân - Thành phần bản thân - Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Ngày, tháng, năm sinh - Nơi làm việc - Dân tộc, tôn giáo - Đảng, đoàn - Họ tên vợ năm sinh, nghề nghiệp

- Số thẻ căn cước/CCCD

TT Ghi chú

      

1         

 

- Nhóm, ngạch, 

bậc lương

Cao Hoàng Việt Nông Thôn 4 Đủ ăn 12/12 Cao Xuân Lương

2003 Thôn 4 Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Nguyễn Thị Thu Thanh

Đăk Rơ Wa Kinh không

Đặng Quốc Chiến Nông Thôn 4 Đủ ăn 12/12 Đặng Quốc Trung

2003 Thôn 4 Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Nguyễn Thị Bích Liên

Đăk Rơ Wa Kinh phật

Nguyễn Đức Trường Nông Thôn 4 Đủ ăn 12/12 Nguyễn Đức Tụ

2003 Thôn 4 Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Lê Thị Bích Hà

Đăk Rơ Wa Kinh không

Nguyễn Mai Huy Nông Thôn 4 Đủ ăn 12/12

2003 Thôn 4 Đăk Rơ Wa Phụ thuộc

Đăk Rơ Wa Kinh phật

Nguyễn Quang Vương Nông Thôn 4 Đủ ăn 12/12 Nguyễn Văn Bảo

2003 Thôn 4 Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Lê Thị Hồng

Đăk Rơ Wa Kinh phật

Tô Văn Hân Nông Thôn 4 Đủ ăn 12/12 Tô Văn Thanh

2003 Thôn 4 Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Nguyễn Thị Phương Loan

Đăk Rơ Wa Kinh phật

Nguyễn Gia Huy Nông Thôn 4 Đủ ăn 9/12 Nguyễn Văn Lâm

2007 Thôn 4 Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Trần Thị Hồng Phú

Đăk Rơ Wa Kinh phật

Nguyễn Hoài Bảo Nông Thôn 4 Đủ ăn 9/12 Nguyễn Quang

2007 Thôn 4 Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Nguyễn Thị Thi

Đăk Rơ Wa Kinh phật

Lê Trung Luân Nông Thôn 4 Đủ ăn 9/12 Lê Trung Thiên

2007 Thôn 4 Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Nguyễn Thị Hồng Linh

Đăk Rơ Wa Kinh phật

Nguyễn Quang Vũ Nông Thôn 4 Đủ ăn 9/12 Nguyễn Hoà Em

2007 Thôn 4 Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Phạm Thị Xuân Loan

Đăk Rơ Wa Kinh C/giáo

Hồ Ngọc Hậu Nông Thôn 4 Đủ ăn 9/12 Hồ Ngọc Hoàng

2007 Thôn 4 Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Hoàng Thị Thị Hà

Đăk Rơ Wa Kinh phật

Đỗ Đăng Dũ Nông Thôn 4 Đủ ăn 12/12 Đỗ Thy

2004 Thôn 4 Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Bùi Thị Thu Quyên

Đăk Rơ Wa Kinh phật

Võ Văn Hùng Nông Thôn 4 Đủ ăn 12/12 Võ Văn Toàn

2004 Thôn 4 Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Huỳnh Thị Thu Vân

Đăk Rơ Wa Kinh phật

Đặng Ngọc Hải Nông Thôn 5 Đủ ăn 12/12 Đặng Văn Phương

2003 Thôn 5 Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Chu Thị hồng Khoa

Đăk Rơ Wa Kinh phật

Nguyễn Văn Trà Nông Thôn 5 Đủ ăn 12/12 Nguyễn Văn Lam

2004 Thôn 5 Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Trịnh Thị Sự

158    

      

159    

      

162    

      

163    

      

160    

      

161    

      

Nguyễn Thành

168    

      

169    

      

166    

      

167    

      

164    

      

165    

      

172    

      

170    

      

171    
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- Họ, chữ đệm và tên khai sinh - Nghề nghiệp - Nơi thường trú của gia đình, bản thân - Thành phần gia đình - Trình độ văn hoá, CMKT - Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân - Thành phần bản thân - Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Ngày, tháng, năm sinh - Nơi làm việc - Dân tộc, tôn giáo - Đảng, đoàn - Họ tên vợ năm sinh, nghề nghiệp

- Số thẻ căn cước/CCCD

TT Ghi chú

      

1         

 

- Nhóm, ngạch, 

bậc lương

Đăk Rơ Wa Kinh phật

Nguyễn Đăng Khôi Nông Thôn 5 Đủ ăn 10/12 Nguyễn Phi Long

2007 Thôn 5 Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Praih

Đăk Rơ Wa Kinh không

Trần Anh Tuấn Nông Thôn 5 Đủ ăn 10/12 Trần Kim Văn

2007 Thôn 5 Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Đăk Rơ Wa Kinh phật

A Duyên Nông Kep Ram Đủ ăn 9/12 A Juih

2007 Kep Ram Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Boch

Đăk Rơ Wa Gia rai C/giáo

Nguyễn Ngọc Gia Bảo Nông Kep Ram Đủ ăn 10/12 Nguyễn Ngọc Tuấn

2007 Kep Ram Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Lê Thị Kim Phúc

Đăk Rơ Wa Kinh C/giáo

A Thơ Nông Kep Ram Đủ ăn 9/12 A Pyưn

2007 Kep Ram Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Gaoh

Đăk Rơ Wa Gia rai C/giáo

A Tuấn Nông Plei Dơng Đủ ăn 9/12 A Bít

2007 Plei Dơng Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Dyanh

Đăk Rơ Wa Gia rai C/giáo

Trần Sĩ Luân Nông Plei Dơng Đủ ăn 9/12 Trần Ngọc Đức

2007 Plei Dơng Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Hồ Thị Ái Diễm

Đăk Rơ Wa Kinh

phật

A Huưt Nông Plei Dơng Đủ ăn 9/12 A Thanh

2007 Plei Dơng Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Hyiu

Đăk Rơ Wa Gia rai C/giáo

A Nho Nông Plei Dơng Đủ ăn 9/12 A Nhaih

2007 Plei Dơng Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Glưn

Đăk Rơ Wa Gia rai C/giáo

A Dân Nông Plei Chor Đủ ăn 9/12 A Hlaoh

2007 Plei Chor Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Gleoh

Đăk Rơ Wa Gia rai C/giáo

A Bác Giới Nông Plei Chor Đủ ăn 8/`12 A Kảo

2007 Plei Chor Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Dưnh

Đăk Rơ Wa Gia rai C/giáo

A Sưk Nông Plei Chor Đủ ăn 7/12 A Thưk

2007 Plei Chor Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Bi

 Đăk Rơ Wa Gia rai C/giáo

A Thơi Nông Đak Krăk Đủ ăn 9/12 A Khái

2007 Đak Krăk Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Thưr

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Hyong Nông Đak Krăk Đủ ăn 9/12 Hiơng

2006 Đak Krăk Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Phenh

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

174    

      

175    

      

172    

      

173    

      

180    

   

181    

   

178    

      

179    

   

176    

      

177    

      

186    

   

184    

   

185    

   

182    

   

183    
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- Họ, chữ đệm và tên khai sinh - Nghề nghiệp - Nơi thường trú của gia đình, bản thân - Thành phần gia đình - Trình độ văn hoá, CMKT - Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân - Thành phần bản thân - Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Ngày, tháng, năm sinh - Nơi làm việc - Dân tộc, tôn giáo - Đảng, đoàn - Họ tên vợ năm sinh, nghề nghiệp

- Số thẻ căn cước/CCCD

TT Ghi chú

      

1         

 

- Nhóm, ngạch, 

bậc lương

A Săn Nông Đak Krăk Đủ ăn 9/12 A Sơn

2006 Đak Krăk Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Cúc

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Sam His Nông Đak Krăk Đủ ăn 9/12 A Pơih

2007 Đak Krăk Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Y Hão

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Ri Ma Nông Đak Krăk Đủ ăn 11/12 Ly

2002 Đak Krăk Đăk Rơ Wa Phụ thuộc Bech

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Dris Nông Đak Krăk Đủ ăn 9/12

2002 Đak Krăk Đăk Rơ Wa Phụ thuộc

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

A Linh Nông Đak Krăk Đủ ăn 9/12

2007 Đak Krăk Đăk Rơ Wa Phụ thuộc

Đăk Rơ Wa Ba na C/giáo

187    

   

190    

   

Drưch

191    

   

Liên

188    

   

189    
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